
Nguồn được lưu trữ tại Server DiaOcOnline.vn

 Bảng số 1 : Bảng giá đất ở khu đô thị
ĐVT: 1.000 đồng /m2

Từ chỉ giới xây dựng của vị 
trí 1 đến mét thứ 150 

Từ mét lớn hơn 150 đến cuối 
hẻm hoặc nằm ở hẻm phụ của 

hẻm loại 1 

I A 500 200 130

I B 400 170 110

I C 250 130 100

I D 200 110 75

II A 180 100 70

II B 170 90 65

II C 160 80 60

II D 150 70 55

III A 140 65 50

III B 120 60 45

III C 110 55 40

III D 100 50 35

IV A 90 45 30

IV B 80 40 25

A/ BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT HUYỆN CHƯ PRÔNG - NĂM 2008
(Kèm theo Quyết định số  114 /2007/QĐ-UBND ngày 31 /12/2007 của UBND tỉnh Gia Lai)

Vị trí 2 : Ngõ hẻm của vị trí 1

Loại đường Vị trí : 1
mặt tiền đường phố

1


